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1. Thông tin chung về sự cố
• Sự cố phát hiện khi chuẩn bị đóng gói sản phẩm mặt bàn màu THTH 92.
• Hiện tượng: Phần chi tiết di động (mảnh xếp ở giữa) của mặt bàn bị dính mút PE foam (hít cứng màng sơn, gỡ ra để lại vết mờ/in dấu rõ rệt).
• Mức độ ảnh hưởng: Có 9 sản phẩm bị lỗi trong tổng số 100 sản phẩm mặt bàn của lô sản xuất (tỷ lệ lỗi 9%).
2. Nhật ký thử nghiệm & Tìm nguyên nhân
QC đã tiến hành phun thực nghiệm trên phôi gỗ cao su tại kho pha sơn Xưởng 4 để kiểm chứng ảnh hưởng của quy trình sơn và dung môi đến độ khô màng sơn:
• Quy trình 1 (Quy trình sản xuất thực tế chuyền pallet xưởng 4): Lau màu THTH 92 -> Lót NC Mod 1106 (2 lần) -> Stain màu -> Bóng NC Mod 1106 40% (Tỷ lệ pha: 10 Bóng : 1 Cứng NC Mod 1106 B : 10 Dung môi NC Mod). Dán foam thử nghiệm sau 6 giờ và sau 16 giờ.
  - Kết quả: Màng sơn hoàn toàn khô ráo, không dính foam (Đạt yêu cầu) ✅.
• Quy trình 2 (Thử nghiệm thêm 5% dung môi SP): Thực hiện tương tự Quy trình 1 nhưng hỗn hợp bóng pha thêm 5% dung môi SP (chậm ráo bề mặt).
  - Kết quả: Dán foam sau 6 giờ có vết mờ nhẹ; dán sau 16 giờ màng sơn đạt (Đạt một phần, cần thời gian khô lâu hơn) ⚠️.
• Quy trình 3 (Thử nghiệm thêm 20% dung môi SP): Thực hiện tương tự Quy trình 1 nhưng hỗn hợp bóng pha thêm 20% dung môi SP.
  - Kết quả: Dán foam sau 6 giờ và sau 16 giờ đều bị dính foam nặng, in vết mút (Không đạt) ❌.
• Quy trình 4 (Thử nghiệm tái chế nhanh): Phun hoàn thiện -> sau 4 giờ đem tái chế phủ lại bóng NC Mod 1106 40% -> để sau 16 giờ dán foam.
  - Kết quả: Lớp bóng bên dưới chưa khô hẳn bị lớp trên đè lên gây hiện tượng chậm khô tích lũy, dán foam bị dính mút (Không đạt) ❌.
3. Kết luận nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)
• Nguyên nhân trực tiếp: Không kiểm soát tốt quy trình khô tại khu vực tái chế sản phẩm lỗi.
• Phân tích cụ thể:
  - Hàng sản xuất chạy thẳng trên chuyền phơi 6 tiếng qua đêm là đạt yêu cầu đóng gói, nhưng hàng tái chế do sơn chồng lên lớp cũ chưa khô hoàn toàn nên cần thời gian khô lâu hơn rất nhiều.
  - Xe phơi khu vực tái chế không được ghi chú theo dõi ngày giờ phơi, dẫn đến việc xếp chung sản phẩm tái chế chưa khô hẳn với sản phẩm sản xuất đạt chuẩn.
  - Việc thợ sơn pha dung môi chậm ráo SP không đúng tỷ lệ hoặc sử dụng hỗn hợp sơn tái chế pha sẵn để cả ngày (dung môi bay hơi nhanh, làm biến chất sơn) làm kéo dài thời gian khô bề mặt.
4. Phương án xử lý & Kết quả nghiệm thu
• Quy trình tái chế khắc phục sự cố:
  1. Chà nhám cục bộ làm sạch phần màng sơn bị dính foam tại chi tiết bàn xếp ở mảnh giữa.
  2. Phun dặm bóng NC Mod 1106 30% (tỷ lệ pha 10 Bóng : 1 Cứng : 12 Dung môi, độ nhớt sơn bóng giảm xuống 11-12 giây bằng phễu NK2).
  3. Để phơi khô tự nhiên sau 40 giờ (gần 2 ngày) và dằn kiểm tra foam liên tục trong 2 ngày.
• Kết quả nghiệm thu (Ngày 18/07/2026): Kỹ thuật và nhà máy tiến hành khui kiểm tra ngẫu nhiên, xác nhận màng sơn Đạt yêu cầu ổn định hoàn toàn, không còn vết dính. Lô hàng đã được đóng gói chính thức vào thùng carton thành công.
5. Đề xuất & Biện pháp phòng ngừa (Corrective Action)
• Kiểm soát thời gian phơi sản phẩm trên chuyền: Sản phẩm xuống chuyền pallet chất trên xe phơi chờ khô phải được ghi bảng thời gian rõ ràng để đảm bảo đủ thời gian khô trước khi lắp ráp.
• Kiểm soát hàng tái chế: Các sản phẩm tái chế phải được phơi ở khu vực riêng, có bảng theo dõi thời gian phơi khô tối thiểu 40 giờ (gần 2 ngày) mới cho chuyển qua bộ phận đóng gói.
• Quản lý hỗn hợp sơn pha: Sơn tái chế chỉ pha lượng nhỏ (dưới 5kg mỗi lần) và bắt buộc sử dụng trong vòng 1 buổi làm việc (<= 4 giờ) để tránh dung môi bay hơi làm biến tính sơn.
• Kiểm soát dung môi SP: Hỗn hợp sử dụng dung môi SP phải được kiểm soát nghiêm ngặt tỷ lệ pha và có thời gian phơi dài hơn so với hỗn hợp chuẩn.




